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Ca lâm sàng 1:

• H.M.K, 10 tuổi, nam

• Đến khám vì khó thở tái đi tái lại trong 1 năm

• Hiện ho nhiều, đàm trắng, khò khè thường xuyên về đêm, 
tăng lên khi thay đổi thời tiết, lạnh

• c-ACT 12 điểm

• Tiền căn: 

– Gia đình không có hen

– Chưa từng nhập cấp cứu

• Khám lâm sàng: CN 46, CC 147
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Ca lâm sàng 1:
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Ca lâm sàng 1:
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Ca lâm sàng 1:

• Sau 1 tháng điều trị Seretide 25/125 sáng 2 nhát, chiều 2 

nhát

• Hiện người bệnh ổn, c-ACT 19 điểm
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Ca lâm sàng 1:
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Ca lâm sàng 1:
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Ca lâm sàng 2:

• T.H.P.T, nữ, 41 tuổi

• Đến tái khám hen

• Hiện đang điều trị Seretide 25/125 2 nhát không thường xuyên. 1 tuần 
nay khó thở, ho ít, không chảy mũi, không đau họng

• ACT 14 điểm

• Tiền căn:
– Hen từ nhỏ, 1 năm nay không nhập viện/CC. Yếu tố khởi phát: khói thuốc, lạnh, 

cảm cúm

– Viêm da cơ địa

– Ba bị viêm mũi dị ứng

• Khám lâm sàng: M 91, HA 130/90, BMI 25,6. Phổi không ran

• X-Quang ngực bình thường
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Ca lâm sàng 2:
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Ca lâm sàng 2:
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Ca lâm sàng 2:
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Ca lâm sàng 2:

• Người bệnh tái khám sau 1 năm, điều trị Seretide 50/500 

không liên tục, 10 ngày nay ho nhiều, khò khè, khó thở, 

xịt đều 1 nhát x 2/ngày

• ACT 16 điểm
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Ca lâm sàng 2:
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Ca lâm sàng 2:
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Ca lâm sàng 2:
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Ca lâm sàng 3:

• T.T.V., nữ, 21 tuổi

• Đến khám vì ho 1 tháng

• Cách 1 tháng, ho đàm xanh nhiều, không sốt → hiện ho khan, tăng lên khi 
ngửi mùi lạ, lạnh, về đêm 

• Ngứa họng, đau tức ngực trước xương ức, khó thở, sổ mũi xanh, không 
khò khè

• Tiền căn:
– Mẹ bị hen

– Sau COVID-19, ho tái đi tái lại 2 đợt/năm, mỗi đợt kéo dài 3-4 tuần

– Chưa từng nhập viện/CC

• Khám lâm sàng: M 84, HA 110/70, BMI 18,3. Họng đỏ. Không ran phổi
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Ca lâm sàng 3:
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Ca lâm sàng 3:
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Ca lâm sàng 4:

• L.Đ.N.D.K.; nam; 2,5 tuổi

• Đến khám vì ho đàm trắng, sốt, không khò khè

• Chẩn đoán hen từ sau sinh, ho và khò khè tái lại mỗi 1-2 
tháng, chưa điều trị duy trì

• Tiền căn:

– Sinh thường, 40w, 3kg

• Khám lâm sàng: họng đỏ, loét rải rác lưỡi, niêm mạc 
miệng, không khò khè
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Ca lâm sàng 4:
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Ca lâm sàng 4:
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Ca lâm sàng 4:

• Sau 1 tháng điều trị Flixotide 125 mcg 1 nhát/ngày

• Ho cải thiện nhiều, c-ACT 24 điểm

• Còn hắt hơi, chảy mũi đục, hay nằm sấp
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Ca lâm sàng 4:
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Ca lâm sàng 4:
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Ca lâm sàng 5:
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Ca lâm sàng 5:
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Ca lâm sàng 5:
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